 Ngày 19/4/2018, giáo viên khối 5 của trường Tiểu học Kim Xuyên đã họp khối, thống nhất ma trận đề kiểm tra cuối năm môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lí lớp 5 năm học 2017- 2018; yêu cầu giáo viên ra đề theo ma trận đã thống nhất và gửi đề giới thiệu về BGH nhà trường ngày 26/4/2018 (mỗi giáo viên ra một đề Toán, một đề Tiếng Việt, một đề Khoa học, một đề Lịch sử - Địa lí).
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT
 ( Đọc hiểu kết hợp kiến thức Tiếng Việt)
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản

( HS đọc và hiểu nội dung văn bản, biết sửa lỗi chính tả và viết lại cho đúng)
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	5
	
	
	9
	6
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	1 
	
	0.5 
	
	 
	1
	0.5 
	1
	2 
	2

	2
	Kiến thức tiếng Việt

( HS làm  được một số bài tập về câu đơn, câu ghép, từ nối, quan hệ từ, lặp từ, các biện pháp tu từ : so sánh, nhân

 hóa )
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	
	Câu số
	7
	
	3, 4
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1 
	
	1
	
	
	1 
	
	
	2 
	1

	Tổng số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	1
	1
	7
	3

	Tổng số
	3
	3
	2
	2
	10

	Tổng số điểm
	2 
	1,5 
	2 
	1,5
	7 


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	02
	
	01
	1
	
	
	
	1
	03
	02

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	8
	
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	1đ
	
	
	
	1đ
	3đ
	2đ

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	02
	
	
	
	
	
	02
	

	
	
	Câu số
	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2 đ
	
	
	
	
	
	2 đ
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	02
	
	
	
	02
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	6,7
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	2 đ
	
	
	
	2đ
	

	4
	Giải toán 
	Số câu
	
	
	
	
	
	01
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9 
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ

	Tổng số câu
	02
	
	03
	01
	02
	01
	
	01
	07
	03

	Tổng số
	02
	04
	03
	01
	10

	Số điểm
	2 đ
	4 đ
	3 đ
	1đ
	10


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC 

	Mạch

 kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	
	
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1

	 
	Câu số
	1
	
	
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	 
	Số điểm
	1 đ
	
	
	 
	 
	1 đ
	 
	 
	1 đ
	1 đ

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	1
	
	
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Câu số
	3
	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số điểm
	1 đ
	
	
	1 đ
	 
	 
	 
	 
	1 đ
	1 đ

	3. Sự sinh sản của thực vật
	Số câu
	
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	 
	Câu số
	
	
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Số điểm
	
	
	2đ
	
	 
	 
	 
	 
	2 đ
	 

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu
	
	
	
	 
	1
	
	 
	 
	1
	

	 
	Câu số
	 
	
	
	 
	6
	
	 
	 
	 
	

	 
	Số điểm
	
	
	
	 
	1 đ
	
	 
	 
	1 đ
	

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	1
	
	
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	Câu số
	2
	
	
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	 
	Số điểm
	1 đ
	
	
	 
	 
	 
	 
	1 đ
	1 đ
	1 đ

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	 
	
	
	 
	1
	
	 
	 
	1
	

	 
	Câu số
	 
	
	
	 
	7
	
	 
	 
	 
	

	 
	Số điểm
	 
	
	
	 
	1 đ
	
	 
	 
	1 đ
	

	Tổng số câu
	3
	
	2
	1
	 2
	1
	 
	1
	7
	3

	Tổng số
	6
	3
	1
	10

	Tổng số điểm
	6 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	10 điểm


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LS- ĐL 

	Mạch kiến thức,
 kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Một số Hiệp định về Việt Nam 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Một số chiến thắng lịch sử
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đảng Cộng sản Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	4. Đặc điểm địa hình một số châu lục
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5. Các nước láng giêng của Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6. Một số sự kiện lịch sử
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	7. Một số đặc điểm về khí hậu , dân cư của các châu lục
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	8. Ý nghĩa của một số sự kiện lịch sử
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	1

	9. Đặc điểm nổi bật của một số nước
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	1
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3
	
	3
	
	
	2
	1
	1
	7
	3


